
CÔNG TY TNHH MAY MẶC WASH JEAN VINA 
  ĐC : 42/4G TÔ KÝ - ẤP MỚI 1 - TÂN XUÂN - HÓC MÔN  
  

       
BẢNG KiỂM KÊ SỐ LƯỢNG MÁY MÓC VÀ TRANG THIẾT BỊ 

 

       

STT 
TÊN TÀI SẢN CỐ 

ĐỊNH 
HiỆU MÁY SỐ SERI ĐVT 

SỐ 
LƯỢNG 

GHI CHÚ 

MÁY 1 KIM CÁC 
LOẠI  

          

1 1 kim điện tử  Sunstar KM 250A-7S Cái 9   

2 1 kim điện tử  Juki DDL-505 Cái 5   

3 1 kim điện tử  Brother 737 Cái 19   

4 1 kim điện tử  Peaff 1163 Cái 5   

5 1 kim điện tử  Savor   Cái 2   

6 1 kim điện tử  Toyota   Cái 3   

7 1 kim điện tử  Typical 6180 Cái 30   

8 1 kim điện tử  Typical   Cái 2   

9 1 kim điện tử  Juki 5550-6 Cái 4   

10 1 kim xén  Juki 
DDL-505 ,522,DDL-

4702 
Cái 5   

11 1 kim cơ Juki 5530 Cái 8   

12 1 kim xén  Toyota   Cái 4   

13 
1 kim xén Asin 
seiki  

  LS2D347 Cái 1   

TỔNG CỘNG :     97   

MÁY 2 KIM CÁC LOẠI           

1 2 kim điện tử  Brother DD2-B737-413 Cái 3   

2 2 kim móc xích  Brother DT4-B261 Cái 5   

3 2 kim cơ Brother TN-845A-005 Cái 25   

4 
2 kim móc xích 
bằng 

Toyota   Cái 1   

5 2 kim cơ Nikita   Cái 1   

6 2 kim móc xích  Brother   Cái 1   

7 
Móc xích 12 kim 
kéo thun 

Siruba   Cái 1   

TỔNG CỘNG :     37   



MÁY VẮT SỔ CÁC L0ẠI           

1 Vắt sổ 3 chỉ  Typical 2000 Cái 6   

2 Vắt sổ 3 chỉ  Kansai 28992, 23612,01667 Cái 2   

3 Vắt sổ 3 chỉ  Juki MO 3600 Cái 1   

4 vắt sổ 5 chỉ  Typical 2000 Cái 4   

5 vắt sổ 5 chỉ  Pegacus M732-86 Cái 4   

6 Máy vắt sổ  Pegacus   Cái 1   

7 vắt sổ 5 chỉ  Kansai 35623 Cái 2   

8 vắt sổ 5 chỉ  Juki 2500 Cái 1   

9 
Máy vắt sổ viền 
siruba 

    cái 1   

TỔNG CỘNG :     22   

MÁY ĐÁNH BÔNG CÁC 
LoẠI 

          

1 Máy đánh bông  Siruba W122-356 Cái 3   

2 Máy đánh bông  Pegacus W63-012232 Cái 1   

3 
Máy đánh bông 
móc xích 

Kansai WX 8842 Cái 1   

4 
Máy đánh bông 
chạy passant 

  639801 Cái 1   

TỔNG CỘNG :     6   

MÁY CUỐN CÁC LOẠI           

1 Máy cuốn cùi chỏ  Juki Union 35800DRU9 Cái 7   

2 Máy cuốn chữ U Jiann Lian JL 926 Cái 1   

3 Máy cuốn chữ U Brother   Cái 2   

4 Máy cuốn cùi chỏ  Union Special   Cái 1   

5 Máy cuốn chữ U  Juki   Cái 1   

6 
Máy cuốn cùi chỏ 
Juki Union 

    cái 1   

TỔNG CỘNG :     13   

MÁY ĐÁNH BỌ CÁC 
LOẠI 

          

1 Máy bọ điện tử Brother KE 430D-002 Cái 6   

2 Máy đánh bọ  Brother   Cái 1   

3 
Máy bọ điện tử 
430E 

    cái 2   

TỔNG CỘNG :     9   

MÁY ÉP KEO           



1 Máy ép keo      Cái 2   

TỔNG CỘNG :     2   

MÁY ĐÓNG NÚT CÁC 
LoẠI 

          

1 
Máy đóng nút 
nhựa  

Juki MB372 Cái  2   

2 
Máy đóng nút 
nhựa  

Yamato 211 Cái  1   

3 Máy đóng nút sắt 
Hoshima , 

Taking 
  Cái  5   

4 Máy đóng nút  Taking   Cái 1   

5 Máy đóng nút sắt IKK   Cái 1   

TỔNG CỘNG :     10   

MÁY KHUY            

1 Máy khuy bằng    LBH 772 Cái 1   

2 Máy khuy bằng  Brother   Cái 1   

3 
Máy khuy điện 
tử mắt phụng 

Brother H8920-01 Cái 1   

4 
Máy thùa khuy 
mắt phụng cơ 

Reece     1   

5 
máy khuy bằng 
điện tử 

Sunstar     1   

TỔNG CỘNG :     5   

MÁY KHÁC           

1 
Máy lên lai cùi 
chỏ 1 kim  

Juki Union 63900 Cái 1   

2 
Máy lên lai cùi 
chỏ điện tử ( 
móc xích ) 

Peagacus     1   

3 Máy đánh chỉ     Cái 2   

4 Máy vô lưng  Kansai 
DLR 1308 , KS-
711611,DLR -

1508P,109959A,013958 
Cái 5   

5 
Máy vô lưng kim 
bước  

Kansai     1   

6 
Máy ép miệng 
bao 

    Cái 1   

7 Máy kéo thông     Cái 1   



số 

8 
Máy đánh mạc 
lưng  

Dennison   Cái 1   

9 Máy rà kim Hashima   Cái 1   

10 Máy kiểm vải     Cái 1   

11 Máy hút bụi     Cái 1   

12 Máy cắt đầu bàn      Cái 1   

13 Máy cắt vải     Cái 2   

14 Máy cắt nhám     Cái 1   

15 Máy hàn sắt     Cái 1   

16 Máy cắt sắt     Cái 1   

17 Máy cắt sắt tay     Cái 1   

18 Máy cắt gỗ     Cái 1   

19 
Máy khoan tay ( 
khoan tường ) 

    Cái 1   

20 Máy khoan đứng     Cái 1   

21 Xe nâng      Cái 1   

22 
Tủ nấu cơm công 
nghiệp 

    Cái 1   

23 
Máy in sơ đồ vi 
tính tự động 

    Cái 1   

24 
Máy nhập rập tự 
động 

    Cái 1   

25 
Máy kiểm vải tự 
động 

    Cái 1   

26 Bộ bàn ủi hơi     Bộ 7   

27 Nồi hơi 48 kg     Bộ 1   

28 
Máy bơm hơi 
nén 

    Cái 2   

29 Máy kansai lưng      cái 1   

TỔNG CỘNG :     42   

       Tổng cộng tất cả các 
loại máy móc và trang 
thiết bị :  243 cái 

   TPHCM, ngày 25 tháng 02 năm 2014 

GIÁM ĐỐC 
 

Người kiểm kê 
 

Lập bảng 

( Ký , đóng dấu  ) 
 

( Ký , họ tên ) 
 

( Ký , họ tên ) 

       



 

Wash Jean Vina Co., Ltd. 
    

       

       

 
Lê Anh Vũ 

 
Lê Anh Việt 

 
Nguyễn Thị Ngư 

 


